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                                                                      Quận 7, ngày 30 tháng  9 năm 2022
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAM DỰ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2022-2023
(Đính kèm kế hoạch số:294/ KH-TiH.PHL ngày 30 tháng 9 năm 2022 

của Trường Tiểu học Phạm Hữu lầu)
	STT


	Họ và tên  GV
	Năm

sinh
	Môn ( lớp ) dự thi  
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	1994
	1.2
	

	2
	Lê Thị Thu Lý
	1996
	1.5
	

	3
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	1996
	1.6
	

	4
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	1997
	1.8
	

	5
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	1996
	2.1
	

	6
	Quách Mỹ Kiều
	1993
	2.5
	

	7
	Đỗ Thị Huyền
	1981
	2.7
	

	8
	Phạm Thanh Thảo My
	1996
	2.2
	

	9
	Võ Thị Kim Hiền
	1990
	3.1
	

	10
	Hồ Bạch Huệ
	1990
	3.5
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	1992
	3.2
	

	12
	Trần Thị Phúc Ngọc
	1992
	3.3
	

	13
	Ngô Thị Xuân Phương
	1995
	3.8
	

	14
	Mai Đức Hiển
	1978
	4.1
	

	15
	Huỳnh Thị Nga
	1983
	4.5
	

	16
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	1991
	4.4
	

	17
	Cao Thị Phương Huyền
	1984
	5.1
	

	18
	Lâm Nguyễn Kim Tuyến
	1998
	5.2
	

	19
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	1997
	5.3
	

	20
	Phan Thị Quỳnh Như
	1996
	5.4
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	1995
	5.5
	

	22
	Phạm Thanh Bạch
	1990
	5.6
	

	23
	Trần Văn Hạnh
	1971
	5.7
	

	24
	Ngô Thị Chiên
	1975
	5.8
	

	25
	Lê Thị Kim Cúc
	1981
	Tiếng Anh
	

	26
	Tạ Thị Thục
	1974
	Tiếng Anh
	

	27
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	1994
	Tiếng Anh
	

	28
	Phùng Thái Kim Ngân
	1994
	Tiếng Anh
	

	29
	Nguyễn Thị Thùy
	1997
	Tiếng Anh
	

	30
	Hoàng Thị Bảo Hiếu
	1995
	Tiếng Anh
	

	31
	Lê Đức Nhã
	1982
	Tin học
	

	32
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	1992
	Tin học
	

	33
	Đỗ Trọng Hải
	1995
	Thể dục
	

	34
	Nguyễn Hoàng Khanh
	1995
	Âm nhạc
	

	35
	Huỳnh Thị Kim Cương
	1983
	Mĩ thuật
	


        Tổng cộng có: 35 giáo viên                                                                                           
